
NGÀY THI: 20/10/2024

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TNMT.TQ.201024-026 Lê Thùy Linh 29.04.2002 Nữ Kinh Nghệ An 

2 TNMT.TQ.201024-027 Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 08.12.2003 Nữ Kinh Hà Tây

3 TNMT.TQ.201024-028 Lê Thanh Nga 20.12.2003 Nữ Kinh Hà Nội

4 TNMT.TQ.201024-029 Nguyễn Thị Kim Ngân 25.12.2002 Nữ Kinh Nghệ An 

5 TNMT.TQ.201024-030 Nguyễn Bích Ngọc 16.10.2003 Nữ Kinh Yên Bái

6 TNMT.TQ.201024-031 Trần Thị Ánh Nguyệt 19.10.2003 Nữ Kinh Phú Thọ

7 TNMT.TQ.201024-032 Nguyễn Hồng  Nhung 08.06.2000 Nữ Kinh Quảng Ninh

8 TNMT.TQ.201024-033 Lê Hồng Nhung 07.04.2003 Nữ Kinh Hà Nội 

9 TNMT.TQ.201024-034 Đặng Thị Diễm  Phúc 28.10.2003 Nữ Kinh Thái Bình 

10 TNMT.TQ.201024-035 Nguyễn Quang Phúc 04.10.2003 Nam Kinh Hà Nội

11 TNMT.TQ.201024-036 Kiều Thu  Phương 10.12.2003 Nữ Kinh Hà Nội

12 TNMT.TQ.201024-037 Hoàng Thu Phương 04.07.2003 Nữ Kinh Hà Nội

13 TNMT.TQ.201024-038 Bùi Tiến Quân 04.05.2002 Nam Sán dìu Quảng Ninh

14 TNMT.TQ.201024-039 Nguyễn Trúc Quỳnh 18.07.2003 Nữ Kinh Tuyên Quang

15 TNMT.TQ.201024-040 Hà Minh Tiến 06.11.2002 Nam Kinh Hà Nội

16 TNMT.TQ.201024-041 Lê Thanh Tuyền 09.03.2001 Nam Kinh Bắc Ninh

17 TNMT.TQ.201024-042 Hà Thị  Tươi 20.07.2003 Nữ Kinh Thái Bình

18 TNMT.TQ.201024-043 Nguyễn Thị Hồng Tươi 11.09.2003 Nữ Kinh Nam Định

19 TNMT.TQ.201024-044 Hà Thị Huyền Trang 31.01.2002 Nữ Kinh Quảng Ninh

20 TNMT.TQ.201024-045 Bùi Minh Trang 06.12.2003 Nữ Kinh Hà Tây

21 TNMT.TQ.201024-046 Nguyễn Lê Anh Trang 01.01.2002 Nữ Kinh Hà Tây

22 TNMT.TQ.201024-047 Trịnh Thị  Trang 08.05.2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

23 TNMT.TQ.201024-048 Vũ Thị Bảo Yến 05.11.2003 Nữ Kinh Hải Dương

24 TNMT.TQ.201024-049 Ngô Hải  Yến 16.03.2001 Nữ Kinh Hà Tây

Ấn định danh sách có: 24 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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DANH SÁCH 

THI ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC BẬC 3

Địa điểm thi: Phòng 304, tầng 3, nhà C, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
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